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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /HD-STNMT Trà Vinh, ngày       tháng      năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN 
Về việc lập phương án vận chuyển đất, cát dôi dư 

sau khi thực hiện cải tạo đất nông nghiệp, hạ độ cao bờ kênh, 

bãi chứa bùn và các thủ tục về môi trường có liên quan 

 

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc 
tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương và các tổ chức, cá nhân, thống 

nhất trong thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường 
hướng dẫn về việc lập Phương án vận chuyển đất, cát dôi dư sau khi thực hiện cải 

tạo đất nông nghiệp, hạ độ cao bờ kênh, bãi chứa bùn và các thủ tục về môi trường 
có liên quan, cụ thể như sau: 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Hướng dẫn về việc lập Phương án vận chuyển đất, cát dôi dư sau khi 
thực hiện cải tạo đất nông nghiệp, hạ độ cao bờ kênh, bãi chứa bùn. 

- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục về môi trường có liên quan đối với 
công tác cải tạo đất nông nghiệp, vận chuyển đất, cát dôi dư, hạ độ cao bờ kênh, 

bãi chứa bùn. 

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN  

- Công tác cải tạo đất nông nghiệp, vận chuyển đất, cát dôi dư thực hiện theo 
Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh và các quy định của pháp 

luật có liên quan, đảm bảo thực hiện khép kín từng vùng, không xử lý rời rạc. 

- Thực hiện tốt và đúng qui định về thủ tục về môi trường, hạn chế tối đa 

các ảnh hưởng do công tác cải tạo đất nông nghiệp, vận chuyển đất, cát dôi dư, 
hạ độ cao bờ kênh, bãi chứa bùn ảnh hưởng đến môi trường. 

III. ĐỐI VỚI VIỆC HẠ ĐỘ CAO, VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BỜ 
KÊNH, BÃI CHỨA BÙN THUỘC DỰ ÁN NẠO VÉT 

1. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Căn cứ Công văn số 1285/TCMT-TĐ ngày 28/4/2020 của Tổng cục Môi 
trường về việc hướng dẫn thủ tục môi trường các dự án sử dụng vật liệu nạo vét 

làm vật liệu san lấp thì loại hình dự án thuộc đối tượng lập Báo cáo Đánh giá tác 
động môi trường. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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+ 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(theo Mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP); 

+ 01 bản Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của 
dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương; 

+ 07 Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường có cấu trúc và nội dung 
(theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019). Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 
07 người, Chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường. 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: Không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: thời hạn thẩm định là 25 ngày, thời gian phê 

duyệt là 20 ngày; không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án). 

- Phí thẩm định: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-

HĐND ngày 17/7/2020 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

2. Lập Phương án hạ độ cao, vận chuyển đất, cát 

Phương án phải thể hiện một số nội dung chính như sau: 

- Nêu được sự cần thiết trong việc hạ độ cao, vận chuyển đất, cát từ việc 

hạ độ các bãi chứa bùn; 

- Diện tích, tọa độ, độ sâu cần hạ độ cao và tính toán khối lượng phù hợp; 

có danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện hạ độ cao, vận chuyển đất; 

- Địa điểm thực hiện và kế hoạch vận chuyển; 

- Công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động; 

- Nhu cầu lao động và thời gian thực hiện hạ độ cao, vận chuyển; 

- Vốn đầu tư và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản theo Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính 

phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản; thuế tài nguyên theo Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 
của UBND tỉnh Trà Vinh về quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên 

thiên nhiên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; phí bảo vệ môi trường đối với 
khối lượng vật liệu khai thác với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị quyết số 

29/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về 
phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh); 

- Hiệu quả kinh tế xã hội; 
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- Phải thể hiện nội dung hoàn nguyên đất đai, môi trường sau khi thực 
hiện hạ độ cao; 

- Những cam kết trong thực hiện hạ độ cao, vận chuyển. 

(Đính kèm Phương án mẫu của Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang) 

3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Phương án hạ độ cao, vận chuyển đất, cát: 

Sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Chủ dự án 
hoàn thiện Phương án hạ độ cao, vận chuyển đất, cát theo qui định tại khoản 2, 

phần III của Hướng dẫn này, nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua 
Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển để tổ chức thẩm định, hồ sơ gồm:  

- Đơn đề nghị thu hồi đất, cát trong quá trình thực hiện dự án (theo Mẫu 
số 16 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường); 

- Phương án hạ độ cao, vận chuyển đất, cát theo dự án đã được phê 

duyệt; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong việc hạ độ cao, vận chuyển 

vật liệu nạo vét theo dự án và kèm theo quyết định phê duyệt; 

- Các bản vẽ có liên quan đến việc hạ độ cao; 

- Các hồ sơ, chủ trương và văn bản có liên quan đến việc hạ độ cao. 

IV. ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT DÔI DƯ TỪ 
CẢI TẠO ĐẤT NÔNG NGHIỆP (ĐẤT MẶT, CÁT GIỒNG VÀ ĐẤT SÉT) 

1. Lập phương án cải tạo đất nông nghiệp 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hạ độ cao đất mặt ruộng phải lập Phương án 

cải tạo đất nông nghiệp theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn để được phê duyệt và triển khai thực hiện. 

2. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Căn cứ Công văn số 1285/TCMT-TĐ ngày 28/4/2020 của Tổng cục Môi 

trường về việc hướng dẫn thủ tục môi trường các dự án sử dụng vật liệu nạo vét 
làm vật liệu san lấp thì loại hình dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(theo Mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP); 

+ 01 bản Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của 
dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương; 

+ 07 Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường có cấu trúc và nội dung 
(theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 
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31/12/2019). Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 
07 người, Chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường. 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: Không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: thời hạn thẩm định là 25 ngày, thời gian phê 
duyệt là 20 ngày; không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung của chủ dự án). 

- Phí thẩm định: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-

HĐND ngày 17/7/2020 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

3. Lập Phương án vận chuyển đất, cát dôi dư từ cải tạo đất nông 

nghiệp 

Sau khi thực hiện xong phương án cải tạo đất nông nghiệp, tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu vận chuyển đất, cát dôi dư từ cải tạo đất nông nghiệp phải lập 
Phương án vận chuyển đất, cát dôi dư theo mẫu hướng dẫn.  

Do không có qui định về mẫu thực hiện các thủ tục đối với Phương án vận 
chuyển đất, cát dôi dư từ cải tạo đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường 
vận dụng các biểu mẫu quản lý về khoáng sản để đảm bảo đầy đủ thông tin, 

thống nhất toàn tỉnh trong tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, không phải thủ tục 
hành chính bắt buộc để thuận lợi cho các Tổ chức, cá nhân và địa phương phối 

hợp thực hiện thống nhất, tránh tình trạng mỗi nơi thực hiện một kiểu và không 
đồng bộ.  

(Đính kèm mẫu hướng dẫn) 

4. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Phương án vận chuyển đất, cát dôi dư từ 

cải tạo đất nông nghiệp 

Sau khi Phương án cải tạo đất nông nghiệp đã được Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt, Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt, Chủ 

dự án hoàn thiện Phương án hạ độ cao, vận chuyển đất, cát dôi dư từ cải tạo đất 
nông nghiệp theo qui định tại khoản 3, phần IV hướng dẫn này, nộp về Sở Tài 
nguyên và Môi trường thông qua Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển để tổ chức 

thẩm định, hồ sơ gồm:  

- Đơn đề nghị thực hiện kế hoạch vận chuyển đất, cát dôi dư sau cải tạo 

đất nông nghiệp; 

- Hợp đồng vận chuyển đất, cát dôi dư từ cải tạo đất nông nghiệp (nếu 

thuê vận chuyển); 

- Phương án vận chuyển đất, cát dôi dư; 
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- Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. 

5. Thẩm quyền của UBND huyện, thị xã, thành phố: 

- Đề xuất, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, 
ngành có liên quan khảo sát, xác định những khu vực cần cải tạo, cần hạ độ cao 
để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trước khi cho phép hạ độ cao, cải tạo đất nông nghiệp có 
quy mô dưới 05 ha trên địa bàn. Đồng thời, báo cáo, đề xuất Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cải 
tạo đất nông nghiệp trên địa bàn có quy mô từ 05 ha trở lên. 

- Khảo sát khu vực xin vận chuyển đất, cát dôi dư từ việc cải tạo đất nông 
nghiệp, có đánh giá việc cải tạo đất nông nghiệp theo đề án được phê duyệt, khối 

lượng đất, cát dôi dư…  

- Kiểm tra, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND 

tỉnh đối với việc vận chuyển đất, cát dôi dư sau cải tạo đất nông nghiệp trên địa 
bàn quản lý (Văn bản đề nghị của UBND huyện, thị xã, thành phố phải xác định 

được các nội dung: sự cần thiết phải vận chuyển đất, cát dôi dư, khối lượng đất, 
cát cần vận chuyển, mục đích sử dụng, các nghĩa vụ tài chính có liên quan…). 

- Kiểm tra hoạt động khai thác đất mặt ruộng, cát giồng, đất sét và việc cải 
tạo, vận chuyển đất, cát dôi dư sau cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn; xử lý 
hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm đúng theo quy định. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát việc cải tạo đất nông nghiệp, vận chuyển đất dôi dư của các 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo phương án được phê duyệt; kịp thời xử lý 
theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định 

của pháp luật hiện hành.  

6. Thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn: 

- Rà soát, tổng hợp các trường hợp có nhu cầu cải tạo đất nông nghiệp có 
vận chuyển đất, cát dôi dư theo đề nghị của tổ chức, cá nhân; căn cứ vào quy 

hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển kinh tế xã hội và điều kiện thực tế của 
địa phương đề xuất UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý (phối hợp, rà soát, 

xác định những khu vực cần hạ độ cao, cải tạo đất nông nghiệp để thực hiện 
đồng loạt, đảm bảo khép kín từng vùng, không xử lý rời rạc từng trường hợp). 

- Kiểm tra, quản lý, giám sát việc cải tạo đất nông nghiệp, vận chuyển đất, 

cát dôi dư theo Phương án được phê duyệt; kịp thời xử lý theo thẩm quyền các 
trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp vượt 

thẩm quyền, báo cáo UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý. 

Trên đây là Hướng dẫn lập phương án vận chuyển đất, cát dôi dư sau khi 

thực hiện cải tạo đất nông nghiệp, hạ độ cao bờ kênh, bãi chứa bùn và các thủ 
tục về môi trường có liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc hoặc có các kiến nghị, đề xuất liên quan, đề nghị các đơn 
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vị phản hồi về Sở Tài nguyên và Môi trường để trao đổi, xử lý, kịp thời điều 
chỉnh cho phù hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- PTNMT các huyện, TX, TP; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, MT, QLTNB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
Nguyễn Quốc Tuấn 
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